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[bookmark: _Toc194727073][bookmark: _Toc279067033][bookmark: _Toc401924748]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU
Mã số của môn học: 2306306
Thời gian của môn học: 60 giờ;                 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
* Vị trí của môn học: Môn học Cơ sở dữ liệu được bố trí sau khi học xong các môn Tin học văn phòng, lập trình căn bản, toán ứng dụng.
[bookmark: _GoBack]* Tính chất của môn học : là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực:
* Về kiến thức: 
	- Trình bày được các khái niệm, các thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu;
	- Vận dụng được các mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu quan hệ vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán cụ thể. 
	- Sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu quan hệ thành thạo.
* Về kỹ năng: 
	- Phân biệt được các dạng chuẩn và chuẩn hóa được bài toán cơ sở dữ liệu trước khi cài đặt. 
	- Rèn luyện cho học sinh khả năng tự nghiên cứu tài liệu trên internet và tự giác trong làm việc nhóm.
* Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số 
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	

	[bookmark: _Hlk277074340][bookmark: _Hlk276989548]I
	Tổng quan về cơ sở dữ liệu
	11
	4
	4
	
	3

	
	Một số khái niệm cơ bản
	3
	2
	0
	
	1

	
	Các mô hình dữ liệu
	3
	1
	1
	
	1

	
	Mô hình thực thể kết hợp
	5
	3
	1
	
	1

	II
	Mô hình dữ liệu quan hệ
	12
	4
	3
	1
	4

	
	Các khái niệm cơ bản
	4
	1
	1
	
	2

	
	Ngôn ngữ đại số quan hệ
	7
	3
	2
	
	2

	
	Kiểm tra chương II
	1
	0
	0
	1
	0

	III
	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
	26
	8
	7
	1
	10

	
	Mở đầu
	1
	1
	0
	
	1

	
	Tìm thông tin từ các cột của bản – Mệnh đề Select
	3
	1
	1
	
	1

	
	Chọn các dòng của bản – Mệnh đề Where
	4
	1
	1
	
	2

	
	Sắp xếp các dòng của bảng – Mệnh đề Order by
	5
	2
	1
	
	2

	
	Câu lệnh truy vấn lồng nhau
	6
	2
	2
	
	2

	
	Gom nhóm dữ liệu – mệnh đề Group by
	5
	1
	2
	
	2

	
	Kiểm tra chương III
	1
	0
	0
	1
	0

	IV
	Ràng buộc toàn vẹn 
	8
	2
	2
	
	4

	
	Ràng buộc toàn vẹn
	2
	1
	1
	
	2

	
	Phân loại ràng buộc toàn vẹn
	2
	1
	1
	
	2

	V
	Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu
	33
	12
	10
	2
	9

	
	Các vấn đề gặp phải khi tổ chức dữ liệu
	1
	1
	0
	
	0

	
	Các phụ thuộc hàm
	4
	2
	1
	
	1

	
	Bao đóng của tập phụ thuộc hàm và bao đóng của tập thuộc tính
	4
	2
	1
	
	1

	
	Khóa của lược đồ quan hệ - Một số thuật toán tìm khóa
	4
	1
	2
	
	1

	
	Phủ tối thiểu
	5
	2
	2
	
	1

	
	Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ
	5
	2
	2
	
	1

	
	Phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.
	4
	1
	1
	
	2

	
	Chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu bằng cách phân rã
	4
	1
	1
	
	2

	
	Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Cộng
	90
	30
	26
	4
	30



*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
	
2. Nội dung chi tiết: 	
	Chương 1:         Tổng quan về cơ sở dữ liệu

	Mục tiêu: 
Trình bày sơ lược các khái niệm về cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu. 
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	Nội dung:                         	Thời gian: 8 giờ (LT: 4giờ; TH: 4giờ)

	1. Một số khái niệm cơ bản
1.1. Định nghĩa cơ sở dữ liệu
1.2. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu
1.3. Những vấn đề mà CSDL cần phải giải quyết 
1.4. Các đối tượng sử dụng CSDL
1.5. Hệ quản trị CSDL
1.6. Các ứng dụng của CSDL 
	Thời gian: 2 giờ

	2. Các mô hình dữ liệu
	Thời gian: 2 giờ

	2.1 Mô hình thực thể kết hợp
2.2. Thực thể
2.3. Thuộc tính
2.4. Loại thực thể
2.5. Khóa
2.6. Mối kết hợp
	Thời gian: 4 giờ



	Chương 2:          Mô hình dữ liệu quan hệ

	Mục tiêu: 
Bài này trình bày cụ thể về mô hình dữ liệu quan hệ, các khái niệm, cơ sở lý   thuyết của mô hình dữ liệu quan hệ (đại số quan hệ). 
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	Nội dung:                         		Thời gian: 8 giờ (LT: 4giờ; TH: 4giờ)

	1. Các khái niệm cơ bản
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Thuộc tính
	

	1.2. Lược đồ quan hệ
	

	1.3. Quan hệ
	

	1.4. Bộ
	

	2. Ngôn ngữ đại số quan hệ
	Thời gian:5 giờ

	2.1. Phép trừ 2 quan hệ
	

	2.2. Tích Decac của 2 quan hệ
	

	2.3. Phép chia 2 quan hệ
	

	2.4. Phép chiếu
	

	2.5. Phép chọn
	

	2.6. Phép  - kết
	

	2.7. Phép kết tự nhiên
	

	Kiểm tra chương II
	Thời gian:1 giờ



	Chương 3:       Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

	Mục tiêu: 
Trình bày được cách thức truy vấn của dữ liệu quan hệ, điển hình là ngôn ngữ truy vấn SQL chuẩn,
Thực hiện truy vấn được trên các dữ liệu đã cài đặt.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	Nội dung:                         		Thời gian: 16 giờ (LT: 8giờ; TH: 8giờ)

	1. Mở đầu
	Thời gian: 1 giờ

	2. Tìm thông tin từ các cột của bản – Mệnh đề Select
	Thời gian: 2 giờ

	3. Chọn các dòng của bản – Mệnh đề Where
	Thời gian: 2 giờ

	4. Sắp xếp các dòng của bảng – Mệnh đề Order by
	Thời gian: 3 giờ

	5. Câu lệnh truy vấn lồng nhau
	Thời gian: 4 giờ

	6. Gom nhóm dữ liệu – mệnh đề Group by
	Thời gian: 3 giờ

	Kiểm tra chương III
	Thời gian: 1 giờ



	Chương 4:          Ràng buộc toàn vẹn 

	Mục tiêu: 
Giúp học sinh tiếp cận với các thuật ngữ ràng buộc, ràng buộc toàn vẹn, hiểu được các khái niệm về ràng buộc toàn vẹn.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	Nội dung:                         		Thời gian: 4 giờ (LT: 2giờ; TH: 2giờ)

	1. Ràng buộc toàn vẹn
	Thời gian:2 giờ

	1.1. Khái niệm ràng buộc toàn vẹn
	

	1.2. Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn
	

	2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn
	Thời gian:2 giờ

	2.1. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ
	

	2.2. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là nhiều quan hệ
	



	Chương 5:   Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu

	Mục tiêu: 
Giúp học sinh tiếp cận với những khái niệm cở sở của lý thuyết cơ sở dữ liệu như khóa, phụ thuộc hàm, bao đóng, các dạng chuẩn,..
Giúp học sinh hiểu và thiết kế được dữ liệu ở mức tốt nhất (có thể ứng dụng được) bằng các phép tách, giải thuật chuẩn hóa lược đồ.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	Nội dung:                         		Thời gian: 24 giờ (LT: 14giờ; TH: 10 giờ)

	1. Các vấn đề gặp phải khi tổ chức dữ liệu
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các phụ thuộc hàm
	Thời gian:3 giờ

	2.1. Định nghĩa phụ thuộc hàm
	

	2.2. Cách xác định phụ thuộc hàm cho lược đồ quan hệ
	

	2.3. Một số tính chất của phụ thuộc hàm-hệ luật dẫn Armstrong
	

	3. Bao đóng của tập phụ thuộc hàm và bao đóng của tập thuộc tính
	Thời gian: 3 giờ

	3.1. Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F
	

	3.2. Bao đóng của tập phụ thuộc tính X
	

	3.3. Bài toán thành viên
	

	3.4. Thuật toán tìm bao đóng của một tập thuộc tính
	

	4. Khóa của lược đồ quan hệ - Một số thuật toán tìm khóa
	Thời gian:3 giờ

	4.1. Định nghĩa khóa của quan hệ
	

	4.2. Thuật toán tìm một khóa của một lược đồ quan hệ Q
	

	4.3. Thuật toán tìm tất cả khóa của một lược đồ quan hệ
	

	5. Phủ tối thiểu
	Thời gian: 4 giờ

	5.1. Tập phụ thuộc hàm tương đương
	

	5.2. Phủ tối thiểu
	

	5.3. Thuật toán tìm phủ tối thiểu
	

	6. Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ
	Thời gian: 4 giờ

	6.1. Một số khái niệm liên quan đến các dạng chuẩn
	

	6.2. Dạng chuẩn 1 (First Normal Form)
	

	6.3. Dạng chuẩn 2 (Second Normal Form)
	

	6.4. Dạng chuẩn 3 (Third Normal Form)
	

	6.5. Dạng chuẩn BC (Boyce codd Normal Form)
	

	7. Phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm
	Thời gian: 2 giờ

	8. Chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu bằng cách phân rã
	Thời gian: 2 giờ

	Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ
	Thời gian: 2 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu 
· Bút viết bảng, phấn
· Giấy vẽ
· Bút lông
- Dụng cụ 
· Bài giảng soạn trên Slide, tài liệu phát cho học viên (nội dung bài học và các bài tập).
- Học liệu 
· Bài giảng soạn trên phần mềm dạy học
· Phần mềm kiểm tra trắc nghiệm
- Nguồn lực khác 
· Tài liệu Download từ Internet, tài liệu tham khảo, các tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu.

V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
- Kiến thức: 
Đánh giá thông qua bài kiểu tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
· Trình bày được các khái niệm về các thực thể, bộ, quan hệ, khóa, phụ thuộc hàm,..
· Mô tả được các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.
· Trình bày được cú pháp của ngôn ngữ SQL
· Phân biệt được các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.
- Kỹ năng:
· Xác định được các khóa, chuẩn hóa được lược đồ ở mức tốt nhất có thể và phân rã về các lược đồ cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn.
· Sử dụng thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL chuẩn cho việc truy vấn dữ liệu đã cài đặt.
- Thái độ: 
· Cẩn thận, tự tìm thêm tài liệu tham khảo, sưu tầm các mô hình cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp để tự học hỏi thêm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình
· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Giáo viên cần giới hạn phạm vi giảng dạy theo khung chương trình để học sinh nắm chắc được vấn đề cốt lõi khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Mô hình dữ liệu quan hệ
Cơ sở dữ liệu phân tán
4. Tài liệu cần tham khảo :
[1]. Lê Tiến Vương, nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, 2000
[2]. Vũ Đức Thi, Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành, Nhà xuất bản thống kê 1997
[3]. Nguyễn An Tế, Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu, ĐHKHTN- ĐHQGTPHCM 1996
[4]. Đỗ Trung Tuấn, Cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản giáo dục 1998
[5]. Nguyễn Xuân Huy, lê Hoài Bắc, Bài tập cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản thống kê, 2003
[6]. Elmasri, Navathe, Fundamentals of Database Systems
[7]. Jeffrey D.Ullman, The principles of database and knowledge base system Voll, 2, Computer Science Press, 1989
